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Tuần 24 

 VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 5  

            ( VĂN THUYẾT MINH) 
 

ĐỀ BÀI: Giới thiệu một danh lam thắng cảnh ở quê hương em. 

HS choïn moät trong hai ñeà sau: 

  1/ Thuyết minh địa đạo Củ Chi. 

2/ Thuyết minh về đền Bến Dược. 

Hướng dẫn làm bài 

 Yêu cầu: Làm đúng theo yêu cầu của bài văn thuyết minh, không 

lạc sang bài văn tự sự, miêu tả hay biểu cảm thuần túy. Bài viết 

trình bày có bố cục, thứ tự mạch lạc, phương pháp thuyết minh 

thích hợp, chuẩn xác dễ hiểu. 

 b/Gợi ý: 

1. Mở bài : 

- Giới thiệu chung về danh lam thắng cảnh 

2 .Thân bài: Giới thiệu cụ thể , chi tiết về danh lam thắng cảnh  

- Vị trí , diện tích 

- Sự hình thành và phát triển . 

- Kiến trúc , cảnh quan 

- Nét văn hóa độc đáo 

3 . Kết bài : Khẳng định vẻ đẹp và ý nghĩa của danh lam thắng cảnh 

đối với đời sống xã hội. 

c/Biểu điểm: 

- Điểm 8, 9: bài văn đảm bảo tốt yêu cầu nêu trên. Văn viết mạch lạc, 

vận dụng tri thức chính xác, vận dụng tốt các loại kiểu câu đã học 

vào bài viết. không quá 2 lỗi nhỏ. 

- Điểm 6, 7: bài văn đảm bảo tương đối và đầy đủ các yêu cầu trên. 

Văn viết tương đối mạch lạc, tri thức chính xác, có vận dụng kiểu 

câu dã học vào bài văn. Không quá 4 lỗi diễn đạt chính tả. 
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- Điểm 4, 5: bài văn thể hiện được các yêu cầu nêu trên. Văn viết chưa 

được mạch lạc, nội dung còn chưa đầy đủ. Không quá 5 lỗi. 

- Điểm 2, 3: bài văn có thể hiện được các yêu cầu trên nhưng còn lộn 

xộn, nội dung còn sơ sài. Lỗi nhiều. 

- Điểm 1: bài văn chưa thể hiện đầy đủ các yêu cầu trên, nội dung quá 

sơ sài. Diễn đạt vụng về, tri thức chưa chính xác. 

- Cộng từ 0,5 đến 1 điểm đối với bài văn thuyết minh hay, có tri thức 

rất chuẩn xác, dùng từ hay, trình bày sạch đẹp, rõ ràng. 

 

* Lưu ý: Đây là bài kiểm tra bắt buộc phải làm để cô chấm điểm cho 

bài viết số 5 nên các em cố gắng làm tốt và đầy đủ nhé! Các em chọn 1 

trong 2 đề trên làm ra giấy khi nào đi học lại nộp cho GV bộ môn.  

 

…………………………………………………………………………… 

 

Văn bản 

HỊCH TƯỚNG SĨ 
Trần Quốc Tuấn 

 

 Các em mở SGK từ trang 55 đọc kĩ dữ liệu của bài, trả lời câu 

hỏi phần đọc- hiểu văn bản và ghi bài vào tập.  

 

I – Đọc,tìm hiểu chú thích: 

1/ Tác giả: Trần Quốc Tuấn ( 1231- 1300) là một danh tướng kiệt 

xuất của dân tộc. 

2/ Tác phẩm: 

     a/ Hoàn cảnh sáng tác: Trước cuộc kháng chiến chống Mông – 

Nguyên lần thứ 2 (1285) 

             b/ Thể loại: Hịch 

II – Đọc-tìm hiểu văn bản: 
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1 – Nêu cao gương sáng trong lịch sử: 

- Có người là tướng. 

- Có người là gia thần. 

- Làm quan nhỏ. 

 sẵn sàng chết vì vua., vì chủ tướng. 

 Phép liệt kê, câu cảm thán: khích lệ lòng trung quân ái quốc của 

tướng sĩ. 

2– Lột tả sự ngang ngược, tội ác của giặc và lòng căm thù giặc tác 

giả: 

a/ Sự ngang ngược, tội ác của giặc: 

- Sứ giặc đi lại nghênh ngang 

- Uốn lưỡi cú diều… 

- Đem thân dê chó, bắt nat tể phụ 

 Ngôn từ gợi hình gợi cảm, liệt kê  

 Khích lệ lòng căm ghét, khinh bỉ kẻ thù. 

b/ Tâm trạng của tác giả: 

-…quên ăn 

-… nước mắt đầm đìa 

-… căm tức 

nói quá 

  Niềm uất hận trào dâng, sẵn sàng hy sinh để rửa nhục cho đất nước. 

3 – Phân tích sự phải trái, đúng sai: 

   a/ Phê phán những biểu hiện sai trái: 

- Nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà không biết 

thẹn… 

- Lấy việc chọi gà làm vui… đánh bạc làm tiêu khiển… .lo làm giàu 

mà quên việc nước… 

- Ta cùng các ngươi sẽ bị bắt... thái ấp không còn, bổng lộc cũng 

mất…. Trăm năm sau tiếng dơ khôn rửa… 

b/ Chỉ ra những việc cần làm: 

- Huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên… 
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- Thái ấp mãi mãi vững bền… bổng lộc đời đời hưởng thụ… trăm năm 

sau tiếng vẫn lưu truyền… 

  So sánh, tương phản, điệp từ, điệp ý, nghệ thuât tăng tiến 

 Khích lệ lòng trung quân ái quốc , ân nghĩa thủy chung khi nhận rõ 

đúng sai, phải, trái 

4 – Kêu gọi tướng sĩ: 

- Tập binh thư yếu lược 

-  Theo lời dạy bảo của ta thì mới phải đạo thần chủ… trái lời dạy bảo 

tức là kẻ nghịch thù. 

 Câu nghi vấn, giọng văn mạnh mẽ, dứt khoát thái độ dứt khoát, rõ 

ràng, quyết tâm chiến đấu và chiến thắng kẻ thù 

III – Tổng kết: 

*  Học ghi nhớ SGK/61 

III – Luyện tập:  

Phát biểu cảm nhận của em về lòng yêu nước của Trần Quốc Tuấn 

được thể hiện qua bài Hịch. 

 

 

 

 

 

Chúc các em họ c tố t! 

 

 


